
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường Phan Đình Phùng, Gò cát 8, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

19/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIẾN DŨNG

3502508924

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, Lắp đặt hệ thống cấp, thoát 
nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; lắp đặt hệ thống 
chống sét; hệ thống phòng cháy chữa cháy, cáp và mạng thông 
tin.

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất

4330

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô con và đại lý xe có động cơ khác

4513

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: mua bán các thiết bị điện, điện tử, viễn thông

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu và các sản phẩm liên quan( trừ 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn).Bán 
buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (không hoạt động tại 
trụ sở).

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KỸ 
THUẬT TIẾN DŨNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XD TM KT TIẾN DŨNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943755458
Email: congtyxdkttd@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; bán buôn xi 
măng;bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; bán buôn kính xây 
dựng, bán buôn sơn, vécni; bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu

4669

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: tổ chức sự kiện

8230

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy Lợi; 
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình 
dân dụng và công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công 
trình giao thông, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.
- Tư vấn thiết kế quy hoạch công trình; Tư vấn công trình dân 
dụng; Tư; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ mời 
thầu; Tư vấn lập dự án, báo cáo đầu tư và dự toán công trình;
- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng 
nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
- Kiểm định công trình xây dựng;
- Thẩm tra thiết kế- tổng dự toán công trình;
- Quản lý dự án công trình;
- Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ địa vật lý; Khoan khảo sát địa 
chất công trình; Hoạt động đo đạc bản đồ;
- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm định 
chất lượng công trình; Nghiên cứu và triển khai ứng dụng 
trong khảo sát địa chất, địa kỹ thuật xây dựng; địa chất thủy 
văn; trắc địa, đo đạc địa hình; các giải pháp xử lý sự cố kỹ 
thuật trong công trình xây dựng; ứng dụng các công nghệ mới, 
công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trong thiết 
kế kiến trúc các công trình xây dựng.

7110

13. Quảng cáo 7310

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế 
kiến trúc công trình; Thiết kế nội-ngoại thất công trình; Thiết 
kế điện công trình; Thiết kế công trình thủy lợi (đập, cống, 
kênh tưới, công trình bảo vệ bờ sông); Thiết kế công trình kỹ 
thuật hạ tầng đô thị (san nền, cấp thoát nước, giao thông nội 
bộ);Thiết kế công trình điện năng (trạm biến thế và đường dây 
tải điện); Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; 
Thiết kế công trình giao thông (đường bộ); Thiết kế công trình 
cấp, thoát nước.

7410

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

0810
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2.000.000.000 VNĐ

16. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp chỉ được 
phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo 
vệ môi trường)

2392

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không được lập xưởng sản xuất trong khu dân cư; chỉ được 
phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của 
Luật Bảo vệ Môi trường)

2592

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

5210

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ

5610

21. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

22. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: xây dựng công trình giao thông.

4212

23. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 220kV

4221(Chính)

24. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

25. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp.

4299

27. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng; san lấp mặt bằng, 
làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng.

4312

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh,bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
DIỄM

Việt 
Nam

3439B, hẻm 181, 
đường 27/4, Khu phố 
3, Phường Phước 
Hưng, Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

1.100.000.000 55,000 077187005102

2NGUYỄN 
NGÔ DŨNG 
TUYẾN

Việt 
Nam

đường Rạch Gầm, 
Phường 1, Thành phố 
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam

900.000.000 45,000 082084013023

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077187005102
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 3439B, hẻm 181, đường 27/4, Khu phố 3, Phường Phước Hưng, 
Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 3439B, hẻm 181, đường 27/4, Khu phố 3, Phường Phước Hưng, Thành 
phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ

06/01/1987 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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